
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 195, tổ 5, Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

28/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TIẾN LỘC PHÁT

0110555036

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng

4659

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác

4661

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng kim loại;
- Bán buôn sắt, thép

4662

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

7. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính)

7020

8. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm hoặc hạn chế kinh doanh)

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TIẾN LỘC PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN LOC PHAT MECHANICAL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TIEN LOC PHAT MECHANICAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869223212
Email:

Fax:
Website:
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9. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: 
- Sản xuất khí công nghiệp;
- Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác;
- Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác;
- Sản xuất hóa chất cơ bản khác

2011

10. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: 
- Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít;
- Sản xuất mực in

2022

11. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết: Sản xuất thủy tinh phẳng và sản phẩm từ thủy tinh 
phẳng

2310

12. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Chi tiết: 
- Sản xuất xi măng;
- Sản xuất vôi;
- Sản xuất thạch cao

2394

13. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

14. Sản xuất sắt, thép, gang
Chi tiết: Các hoạt động như chiết xuất trực tiếp từ quặng sắt, 
sản xuất thép xỉ dạng nung chảy hoặc dạng cứng; chuyển xỉ 
thép thành thép; sản xuất ferrolloy, sản xuất thép, sản xuất tấm 
và sản xuất thép dạng thỏi, ống

2410(Chính)

15. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: Sản xuất kim loại màu

2420

16. Đúc sắt, thép 2431

17. Đúc kim loại màu 2432

18. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

19. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

20. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

21. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

22. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

23. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593
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5.000.000.000 VNĐ

24. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn;
- Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được 
phân vào đâu

2599

25. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
Chi tiết:
- Sản xuất máy bơm không khí hoặc chân không, máy nén khí 
và gas khác;
- Sản xuất máy bơm cho chất lỏng, có hoặc không có thiết bị 
đo;
- Sản xuất vòi và van công nghiệp, bao gồm van điều chỉnh và 
vòi thông;
- Sản xuất vòi và van vệ sinh

2813

26. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

27. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

28. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

29. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

30. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

31. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm sàn giao dịch điện tử và kinh doanh đa cấp, 
đấu giá bán lẻ qua internet, đấu giá ngoài cửa hàng bán lẻ)

4791

32. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

34. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN VIỆT 
ANH

Việt 
Nam

Khu 1, Xã Tu Vũ, 
Huyện Thanh Thuỷ, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

2.000.000.000 40,000 025099004639

2ĐỖ THỊ THUViệt 
Nam

Xóm Bình Cát, Xã 
Minh Sơn, Huyện Đô 
Lương, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

3.000.000.000 60,000 038194027273

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025099004639
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 1, Xã Tu Vũ, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 195, tổ 5, Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VIỆT ANH      Nam

18/02/1999 Kinh Việt Nam

07/09/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 29/11/2023 đến ngày 29/12/2023


